
Cao 

cấp, cử 

nhân

Trung 

cấp
Sơ cấp
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I xã Nghĩa Sơn

* Cán bộ

1 Phạm Văn Đại 06-07-1977 Nam Hrê xã Nghĩa Sơn

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy

02-02-2000
Chuyên 

viên, 3,99

Đại học Hành 

chính, hệ Vừa 

làm vừa học

X CV

Số 45/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2000 

của Chủ tịch 

UBND huyện Tư 

Nghĩa

2 Phạm Văn Phùng 14-01-1981 Nam Hrê xã Nghĩa Sơn
Chủ tịch 

UBND xã
03-02-2008

Chuyên 

viên, 3,99

Đại học Kinh tế, 

hệ từ xa
X CV

Số 914/QĐ-UBND 

ngày 07/06/2007 

của Chủ tịch 

UBND huyện Tư 

Nghĩa

3 Phạm Thị Thu 23-06-1986 Nữ Hrê xã Nghĩa Sơn
Phó Chủ tịch 

HĐND xã
28-12-2006

Chuyên 

viên, 3,66

Đại học Luật, hệ 

Vừa làm vừa học
X CV

Số 916/QĐ-UBND 

ngày 07/06/2007 

của Chủ tịch 

UBND huyện Tư 

Nghĩa

4 Phạm Thanh Hùng 18-06-1993 Nam Hrê xã Nghĩa Sơn
BT Đoàn 

TNCS HCM
03-02-2012

Chuyên 

viên, 2,67

Đại học Luật, hệ 

chính quy
X CV

Số 137-QĐ/ĐTN 

ngày 08/4/2022 

của BTV Huyện 

đoàn Tư Nghĩa

* Công chức

1 Phạm Văn Đại 10-07-1987 Nam Hrê xã Nghĩa Sơn

Công chức 

Văn phòng - 

Thống kê

03-02-2012
Chuyên 

viên, 3,00

Đại học Quản lý 

nhà nước, hệ 

Vừa làm vừa học

X CV

Số 265/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2011 

của Chủ tịch 

UBND huyện Tư 

Nghĩa

UBND XÃ NGHĨA SƠN

(Kèm theo Báo cáo số  48/BC-UBND ngày     /5/2025 của Chủ tịch UBND xã)

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NGHĨA SƠN (TÍNH ĐẾN NGÀY 01/7/2025)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức 

vụ/chức 

danh và 

đơn vị công 

tác hiện 

nay

Ngày vào 

Đảng

Ngạch, 

hệ số 

lương 

hiện 

hưởng

Quyết định 

tuyển dụng công 

chức (số, ngày 

tháng năm, cơ 

quan ban hành 

QĐ)

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Thạc sĩ 

(ghi rõ 

ngành 

học

Trình độ dưới 

Thạc sĩ (Ghi 

rõ tất cả trình 

độ (TC, CĐ, 

ĐH) ngành 

học, hệ đào 

tạo)

Lý luận chính trị

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

kiến thức 

quản lý 

nhà nước

Đăng ký thực hiện chính 

sách

Ghi 

chúTheo NĐ177 

(thời gian 

nghỉ)

Theo 

NĐ178 

(thời gian 

nghỉ)



2

Cao 

cấp, cử 

nhân

Trung 

cấp
Sơ cấp

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức 

vụ/chức 

danh và 

đơn vị công 

tác hiện 

nay

Ngày vào 

Đảng

Ngạch, 

hệ số 

lương 

hiện 

hưởng

Quyết định 

tuyển dụng công 

chức (số, ngày 

tháng năm, cơ 

quan ban hành 

QĐ)

Giới 

tính

Dân 

tộc
Quê quán

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Thạc sĩ 

(ghi rõ 

ngành 

học

Trình độ dưới 

Thạc sĩ (Ghi 

rõ tất cả trình 

độ (TC, CĐ, 

ĐH) ngành 

học, hệ đào 

tạo)

Lý luận chính trị

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

kiến thức 

quản lý 

nhà nước

Đăng ký thực hiện chính 

sách

Ghi 

chúTheo NĐ177 

(thời gian 

nghỉ)

Theo 

NĐ178 

(thời gian 

nghỉ)

2 Phạm Văn Lơ 10-08-1987 Nam Hrê xã Nghĩa Sơn

Công chức 

Tư pháp - hộ 

tịch

15-12-2009
Chuyên 

viên, 3,33

Đại học Luật, hệ 

Vừa làm vừa học
X CV

Số 1245/QĐ-

UBND ngày 

25/07/2011 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Tư Nghĩa

3 Phạm Thị Ngọc Hân 20-11-1984 Nữ Kinh
xã Nghĩa 

Lâm

Công chức 

Tài chính - 

kế toán

03-07-2018
Chuyên 

viên, 3,00

Đại học Kế toán, 

hệ chính quy
X

Số 3048/QĐ-

UBND ngày 

15/07/2016 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Tư Nghĩa

Tổng cộng: 07 người, trong đó: cán bộ 4 người; công chức 03 người.

Ghi chú:

Số lượng cán bộ, công chức, viên chức tính đến ngày 01/7/2025 là số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện (trừ viên chức giáo dục), cán bộ, công chức cấp xã hiện có  tính đến ngày 01/7/2025 (không tính số nghỉ hưu, nghỉ 

chế độ….tính đến ngày 01/7/2025).
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